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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         
                         
                         
                         

 SECTION B- READING COMPREHENSION (2 marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

 
 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Chúng tôi phối hợp với tất cả thầu phụ và chắc rằng mọi thứ đều theo đúng tiến độ và nằm trong 
phạm vi ngân sách. 

2. Nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự gồm hỗ trợ tuyển dụng nhân viên mới và phụ trách đào tạo 
và phát triển. 

3. Siemens-Shinwha được trao hợp đồng cung cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dự án IFC 
Seoul,  dự án được phát triển bởi công ty bất động sản AIG. 

4. They are security guards. They control access to the site. 
5. We are supervising unskilled labors, who are all local people.  
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